
 

Họ và tên:………………………………. Lớp………… 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TIẾNG VIỆT (SỐ 3) 
 

   I. ĐỌC THẦM VĂN BẢN SAU: 

 

TUYẾT ĐẦU MÙA 

      Từ chiều hôm qua, tuyết rơi dày thành những mớ, bông to như những đóa hoa nhài. 

Sáng nay ở trường, nhìn tuyết đập vào cửa kính và chồng chất lên mái hiên, thích quá. 

Chính thầy giáo cũng nhìn và xoa xoa hai bàn tay và tất cả chúng tôi đều vui khi nghĩ đến 

những quả cầu tuyết, nghĩ đến nước sẽ đóng thành băng và đến ngọn lửa sưởi sẽ được 

nhóm lên trong nhà.  

      Tất cả mọi người đều vừa hét vừa đổ ra phố lấy tay nhào tuyết, vẫy vùng trong tuyết. 

Những chiếc ô của các bố mẹ chờ con ở ngoài trời như được rắc đầy bột, chiếc mũ của bác 

bảo vệ cũng trắng xóa và túi sách của chúng tôi chỉ loáng một cái cũng trắng toát. 

      Vừa lúc ấy, gần trăm trẻ em ở khu bên cạnh đi qua, vừa gào vừa phóng trên thảm tuyết 

trắng tinh. Các thầy giáo, bác bảo vệ đều thét: “Về nhà đi, về nhà đi”. Tuy vậy, chính họ 

cũng không nhịn được cười trước cảnh học trò sổ lồng, đang vào hội mùa đông. “Các con 

mừng hội mùa đông…” – Bố nói với tôi: “Nhưng còn những đứa trẻ không áo quần, cũng 

không có giày, cũng không có lửa sưởi. Có hàng nghìn trẻ em ở vùng sâu vùng xa đôi bàn 

tay nứt nẻ, đau điếng, run lập cập vì rét, các em đó nhìn tuyết mà sợ khủng khiếp”. 

     “Cứ mừng mùa đông đến cũng tốt” – Bố nói tiếp – “Nhưng hãy nghĩ đến hàng nghìn trẻ 

em mà mùa đông đã đem lại cho chúng nhiều nỗi đau khổ”.  

(Theo A-mi-xi)  
*  Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện 

theo yêu cầu:   

Câu 1. Bài văn tả cảnh trẻ em chơi với tuyết vào thời điểm nào trong ngày?  

A. Buổi sáng  B. Buổi trưa   C. Buổi chiều  D. Buổi tối 

Câu 2: Những thông tin sau là đúng (Đ)  hay sai (S)  

Thông tin Đúng hay 

Sai 

a.Từ chiều hôm qua, tuyết rơi dày thành những mớ, bông to như những 

đóa hoa lan. 

 

b.Sáng nay ở trường, nhìn tuyết đập vào cửa kính và chồng chất lên mái 

hiên, thích quá.  

 

c.Tất cả mọi người đều vừa hét vừa đổ ra phố lấy chân nhào tuyết, vẫy 

vùng trong tuyết.  

 

d.Vừa lúc ấy, gần trăm trẻ em ở khu bên cạnh đi qua, vừa gào vừa phóng 

trên thảm tuyết trắng tinh.  

 

Câu 3. Vì sao bố của bạn học sinh lại nhắc bạn ấy nên nghĩ đến hàng nghìn trẻ em 

khác?  

A. Vì những bạn ấy không có tuyết để chơi. 

B. Vì tuyết rơi lại là nỗi sợ hãi, cực khổ của những bạn ấy 

C. Vì tuyết rơi là niềm yêu thích của tất cả trẻ em. 



D. Vì tuyết đầu mùa rất đẹp. 

Câu 4. Nỗi khổ của các bạn vùng sâu, vùng xa được người cha nói đến trong bài là gì?  

A. Đôi bàn tay nứt nẻ, đau điếng, run lập cập vì rét 

B. Không áo quần, cũng không có giày, cũng không có lửa sưởi 

C. Không có nhà cửa 

D. A và B 

Câu 5. Theo em, ý nghĩa của câu chuyện trên là gì?  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Câu 6. Trong những câu dưới đây, câu nào là câu ghép?  

A. Từ chiều hôm qua, tuyết rơi dày trên mặt đất. 

B. Tất cả mọi người đều vừa hét vừa đổ ra phố lấy tay nhào tuyết, vẫy vùng trong tuyết.  

C. Những chiếc ô của các bố mẹ chờ con ở ngoài trời như được rắc đầy bột, chiếc mũ của 

bác bảo vệ cũng trắng xóa và túi sách của chúng tôi chỉ loáng một cái cũng trắng toát. 

D. Vừa lúc ấy, gần trăm trẻ em ở khu bên cạnh đi qua, vừa gào vừa phóng trên thảm tuyết 

trắng tinh. 

Câu 7. Trong câu “Vừa lúc ấy, gần trăm trẻ em ở khu bên cạnh đi qua, vừa gào vừa 

phóng trên thảm tuyết trắng tinh.”, bộ phận nào là chủ ngữ?  

A. Gần trăm trẻ em     B. Gần trăm trẻ em ở khu bên cạnh  

C. Gần trăm trẻ em ở khu bên cạnh đi qua  D. Vừa lúc ấy, gần trăm trẻ em  

Câu 8. Hai câu văn sau liên kết bằng cách nào?  

      “Từ chiều hôm qua, tuyết rơi dày thành những mớ bông to như những đóa hoa nhài. 

Sáng nay ở trường, nhìn tuyết đập vào cửa kính và chồng chất lên mái hiên, thích quá.” 

  A. Lặp từ ngữ                                                    B. Thay thế từ ngữ 

C. Dùng từ ngữ nối                                              D. Lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ 

Câu 9. Đặt một câu ghép có sử dụng cặp kết từ liên quan đến bài đọc, khoanh tròn vào 

cặp kết từ và cho biết cặp kết từ đó biểu thị quan hệ gì?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 10. Các vế trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào?  

a) Bà em kể chuyện Thạch Sanh, em chăm chú lắng nghe. (………………………………) 

b) Đêm đã rất khuya nhưng anh Thành vẫn ngồi bên máy vi tính. (………………….……) 

c) Gió mùa đông bắc tràn về và trời trở rét. (………………………………) 

d) Tiếng còi của trọng tài I – va - nốp vang lên: trận đá bóng bắt đầu. (……………………) 

Câu 11. Điền vào chỗ trống vế câu thích hợp để hoàn chỉnh các câu ghép sau : 

a) ............................................................................... nên Rùa đã chấp nhận chạy thi với 

Thỏ.  

b) .............................................................................................. thì Thỏ đã về đích trước Rùa.              

c) ..................................................................................... nhưng Thỏ vẫn không đuổi kịp 

Rùa.  

d) .......................................................... nên nó đã chiến thắng trong cuộc đua tốc độ với 

Thỏ.  


